
Mẫu số 22/HĐBC - HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHỤ DỰC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHỤ DỰC 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/NQ – UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Phụ Dực) 

 

Đơn vị bầu của số 01 

Gồm các thôn: thôn Đông Linh 1; thôn Đông Linh 2; thôn Đông Linh 3; thôn Phong Xá 1; thôn Phong Xá 2;  

thôn An Bài 1; thôn An Bài 2;  thôn An Bài 3; thôn An Bài 4; thôn Lý Xá 1;  thôn Lý Xá 2; thôn Tư Môi. 

 

STT Họ và tên (2) 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay (3) 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ(4) 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

 ngữ 

1 Nguyễn Thị Hoàng Anh 23/7/1972 Nữ 
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đông, xã Phụ 

Dực, tỉnh Hưng Yên 
12/12 ĐH   

Trung 

cấp 
 

Giám đốc 

HTXDVN

N 

HTXDV

NN An 

Thanh 

02/9/2010 x  

2 Đào Trọng Điển 28/4/1979 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Thanh Mai, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 

ĐH 

Luật 

Kinh tế 

 
Trung 

cấp 
A 

TVĐU 

Trưởng ban 

xây dựng 

Đảng 

Đảng uỷ 

xã Phụ 

Dực   

03/02/2002   

3 Lã Văn Đoan 13/10/1978 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn An Ninh, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 ĐHHC  
Trung 

cấp 
 

ĐUV, Phó 

Chủ nhiệm 

UBKTĐU 

Đảng uỷ 

xã Phụ 

Dực   

20/10/2004 x  

4 Nguyễn Trường Giang 29/6/2001 Nam 
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Kiến Quan Xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12     
Bí thư Chi 

đoàn 

Đoàn TN 

xã Phụ 

Dực 

   

5 Vũ Văn La 05/9/1971 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Tô Xuyên, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 

ĐH 

ngành 

Luật 

 
Trung 

cấp 
A 

TVĐU, Phó 

Chủ tịch 

HĐND xã 

HĐND xã 

Phụ Dực 
05/6/1996 x  



6 Đào Thị Nga 18/8/1991 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đông, xã Phụ 

Dực, tỉnh Hưng Yên 
12/12 

ĐH cử 

nhân 

Lịch sử 

Đảng 

 
Trung 

cấp 
A 

Công chức 

Ban xây 

dựng Đảng 

Đảng uỷ 

xã Phụ 

Dực   

18/10/2015   

7 Phạm Thị Hồng Nhung 07/11/1996 Nữ 
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Tô Xuyên, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 TC    
Lao động 

tự do 

Thôn Tô 

Xuyên, xã 

Phụ Dực 

   

8 Lương Quý Phái 28/12/1984 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Phố Lầy, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 
Luật 

kinh tế 
Th.sĩ 

Cao 

cấp 
B1 

ĐUV, 

Chánh VP 

HĐND-

UBND 

UBND xã 

Phụ Dực 
31/3/2009   

                   

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực trong danh sách này là: 08 người; 

Số đại biểu HĐND xã Phụ Dực được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 05 đại biểu. 

Ghi chú: Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực  được xếp theo vần A,B,C 

 Phụ Dực, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Chu 

 

 

 

 

 

  



Mẫu số 22/HĐBC - HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHỤ DỰC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHỤ DỰC 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/NQ – UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Phụ Dực) 

 

Đơn vị bầu của số 02 

Gồm các thôn: Thôn Vũ Hạ; Thôn Đại Điền; Thôn Vọng Lỗ 

STT Họ và tên (2) 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở hiện 

nay (3) 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ(4) 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngo

ại ng

ữ 

1 Phạm Thị Thu Hà 08/02/1992 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn Phố Lầy, 

xã Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 ĐH   
Trung 

cấp 
 

Phó Chủ 

tịch 

HLHPN 

UBMTT

QVN xã 

Phụ Dực 

   

2 

 

 

Nguyễn Thị Hạnh 

12/02/1984 Nữ 
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Thôn Phong 

Xá 2, xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Vạn Phúc, 

xã Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 

Cử nhân 

Luật, tin 

học 

 
Trung  

cấp 
B 

Công chức 

VP HĐND-

UBND 

UBND xã 

Phụ Dực 
08/9/2008   

3 Nguyễn Thị Huế 02/10/1988 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn Thượng, xã 

Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 

Đại học 

thương 

mại 

Th.sĩ 
Trung 

cấp 
 

Công chức 

UBMTTQ

VN  xã 

UBMTT

QVN xã 

Phụ Dực 

06/3/2017   

4 Nguyễn Giao Hưởng 15/11/1975 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn Dục Linh 

1, xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên 

12/12 ĐH Luật  
Trung 

cấp 
 A 

TVĐU, 

Chủ tịch 

UBMTTQ 

xã 

UB 

MTTQ xã 

Phụ Dực 

29/12/2001   

5 

 

 

Nguyễn Đắc Oanh 

02/02/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bắc Tiên 

Hưng, tỉnh 

Hưng Yên 

Tổ 20 Trần Lãm, 

phường Trần 

Lãm, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 

ĐH An 

ninh nhân 

dân 

Cử nhân 

luật, 

điều tra 

tội 

phạm 

Cao 

cấp 
B 

TVĐU, 

Trưởng 

Công an xã 

Công an 

xã Phụ 

Dực 

07/02/1999   



6 Phạm Đức Thuận 26/01/1975 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn Đông Linh 

2                                                                                                                                                                                                                                                                               

xã Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 

Cử nhân 

xây dựng 

Đảng và 

QLNN 

 
Cao 

cấp 
B 

TVĐU, Phó 

Chủ tịch 

TT UBND 

xã 

UBND xã 

Phụ Dực 
17/4/1995 x  

7 Nguyễn Tuấn Võ 18/5/1971 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên 

Thôn An Bài1, 

xã Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 
ĐH Luật 

K. tế 
 

Trung 

cấp 
A 

ĐUV, Phó 

Ban KT-NS 

HĐND xã 

HĐND xã 

Phụ Dực 
15/5/21995 x  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực trong danh sách này là: 07 người; 

Số đại biểu HĐND xã Phụ Dực được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 đại biểu. 

Ghi chú: Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực  được xếp theo vần A,B,C 

 Phụ Dực, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Chu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mẫu số 22/HĐBC - HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHỤ DỰC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHỤ DỰC 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/NQ – UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Phụ Dực) 

 

Đơn vị bầu của số 03 

Gồm các thôn: Thôn Thanh Mai; Thôn Đông; Thôn Minh Đức; Thôn Thượng. 

 

STT Họ và tên (2) 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay (3) 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ(4) 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Mai Văn Dân 28/02/1982 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đại Điền, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 

Thạc sĩ 

Luật 

kinh tế 

 
Cao 

cấp 
B1 

ĐUV, Phó 

Chủ tịch 

UBND xã 

UBND xã 

Phụ Dực 
15/02/2008 x  

2 Nguyễn Thành Đô 05/3/1990 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Tô Hồ, xã Phụ 

Dực, tỉnh Hưng Yên 
12/12 

Tài 

chính 

Thạc 

sĩ 

Cao 

cấp 
B 

TVĐU, 

Trưởng 

phòng kinh 

tế  

UBND xã 

Phụ Dực 
10/10/2018   

3 
Mai Thị Bích 

Nguyện 
28/02/1974 Nữ  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Vũ Hạ, xã Phụ 

Dực, tỉnh Hưng Yên 
12/12 

ĐH Sư 

phạm 

Ngữ 

văn 

 
Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh 

B1, 

tiếng 

Pháp 

B 

ĐUV, Hiệu 

trưởng 

Trường 

TH&THCS 

An Vũ 

Trường 

TH&THC

S An Vũ 

04/4/1999 x  

4 Nguyễn Tiến Quyền  21/10/1969 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không 

 Xã Thái 

Thuỵ, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Hổ Đội 4  Xã 

Thái Thuỵ, tỉnh 

Hưng Yên  

12/12  
Kỹ sư 

thuỷ lợi  
  

Cao 

cấp  

Anh 

B  

 Bí thư 

Đảng uỷ, 

Chủ tịch 

HĐND xã 

Đảng uỷ 

xã Phụ 

Dực  

30/01/2003  x   



5 Vũ Thị Thùy 24/01/1989 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Tô Đàm xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 

ĐH 

Quản lý 

đất đai 

 Sơ cấp B 

Công chức 

phòng kinh 

tế 

UBND xã 

Phụ Dực 
15/12/2018   

6 Chu Thị Thủy Tiên 10/9/1996 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Phố Lầy Xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 
Cử nhân 

QLNN 
 

Trung 

cấp 
Anh B 

Công chức 

van phòng 

đảng ủy 

Đảng uỷ 

xã Phụ 

Dực 

04/11/2019   

7 Vũ Thị Hải Yến 23/9/1989 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đông Linh1, 

xã Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 ĐH   Sơ cấp  
Phó Chủ 

tịch hội ND 

UBMTT

QVN xã 
   

 

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực trong danh sách này là: 07 người; 

Số đại biểu HĐND xã Phụ Dực được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 đại biểu. 

Ghi chú: Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực  được xếp theo vần A,B,C 

 Phụ Dực, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Chu 

 

 

 

 

 

 

  



Mẫu số 22/HĐBC - HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHỤ DỰC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHỤ DỰC 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/NQ – UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Phụ Dực) 

 

Đơn vị bầu của số 04 

Gồm các thôn: Thôn Dục Linh 1; Thôn Dục Linh 2; Thôn Phố Lầy; Thôn Năm Thành;  Thôn Lương Cả; 

Thôn Kiến Quan; Thôn An Ninh; Thôn Vạn Phúc 

STT Họ và tên (2) 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay (3) 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ(4) 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Đinh Thị Hà 01/7/1991 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Phong Xá 2, 

xã Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 
ĐH 

Luật 
 

Trung 

cấp 
TA 

Công chức 

Phòng 

VHXH  

UBND xã 

Phụ Dực 
07/3/2017   

2 Phạm Thị Hiền 02/5/1980 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Phong Xá 1, 

xã Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 ĐH   
Trung 

cấp 
 

ĐUV, Phó 

Chủ tịch 

MTTQ-CT 

HLHPN 

UB 

MTTQ xã 

Phụ Dực 

19/6/2004 x  

3 

 

 

Đỗ Thị Huế 

21/9/1987 Nữ 
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Thôn An 

Bài2, xã 

Phụ Dực, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Thôn Đông Linh 2, 

xã Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 

Cử nhân 

Luật, 

Kế toán 

 
Trung  

cấp 
B 

Công chức 

VP HĐND-

UBND 

UBND xã 

Phụ Dực 
03/8/2013   

4 Nguyễn Thị Huệ 14/4/1989 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đông Lễ Văn 

Xã A Sào, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 

Cử nhân 

Sư 

phạm 

 
Cao 

cấp 
Anh B 

ĐUV, 

Chánh VP 

ĐU xã 

Đảng uỷ 

xã Phụ 

Dực 

20/01/2014   



5 
Nguyễn Thành 

Phương 
12/12/1972 

Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Tô Hồ, xã Phụ 

Dực, tỉnh Hưng Yên 
12/12 

ĐH 

Hành 

chính 

 
Trung 

cấp 
 

Bí thư chi 

bộ thôn 

Chi bộ 

thôn Tô 

Hố, xã 

Phụ Dực 

03/02/1999 x  

6 Nguyễn Đức Thành 20/01/1985 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Đồng 

Bằng, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Trung Châu 

Đông, xã Đồng 

Bằng, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 Đại học  
Trung 

cấp 
A2 

TVĐU, 

Chủ nhiệm 

UBKTĐU 

Đảng ủy 

xã Phụ 

Dực 

26/3/2006 x  

7 Vũ Thị Thu 01/10/1993 Nữ 
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đông, xã Phụ 

Dực, tỉnh Hưng Yên 
12/12 

ĐH Sư 

phạm, 

ĐH 

Luật 

 
Trung 

cấp 
 

Bí thư chi 

bộ thôn 

Chi bộ 

thôn 

Đông, xã 

Phụ Dực 

12/6/2015 x  

8 

 

 

Đặng Văn Tùng 

26/12/1994 Nam 
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Thôn Đống 

Lương, xã 

Hiệp 

Cường, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đống Lương, 

xã Hiệp Cường, tỉnh 

Hưng Yên 

12/12 
ĐH 

quân sự 
 Sơ cấp  

TVĐU, Chỉ 

huy trưởng 

Ban CHQS 

xã 

Ban 

CHQS xã 

Phụ Dực 

14/9/2015   

 

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực trong danh sách này là: 08 người; 

Số đại biểu HĐND xã Phụ Dực được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 05 đại biểu. 

Ghi chú: Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực  được xếp theo vần A,B,C 

 Phụ Dực, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Chu 

 

 



Mẫu số 22/HĐBC - HĐND 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ PHỤ DỰC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHỤ DỰC 

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Kèm theo Nghị quyết số: 02/NQ – UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2026 của UBBC xã Phụ Dực) 

 

Đơn vị bầu của số 05 

Gồm các thôn: Thôn Tô Hồ; Thôn Tô Đê; Thôn Tô Trang; Thôn Tô Đàm; Thôn Tô Xuyên; Thôn Tô Hải 

STT Họ và tên (2) 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán Nơi ở hiện nay (3) 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ(4) 

Nơi công 

tác 

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có) 

Đại 

biểu 

HĐND 

(nếu 

có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 

Nguyễn Ngọc Chiến 

20/9/1975 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Tư Môi, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 

ĐH 

Luật 

kinh tế 

 
Trung 

cấp 
TA 

ĐUV, 

Trưởng 

phòng 

VHXH  

UBND xã 

Phụ Dực 
07/4/1999 x  

2 

Nguyễn Văn Chu 

28/9/1982 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã A Sào, 

tỉnh Hưng 

Yên 

Thôn Nguyên Xã Xã 

A Sào, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 
Th. Sĩ 

PTNT 
 

Cao 

cấp 
B1 

Phó bí thư 

đảng ủy, 

Chủ tịch 

UBND xã 

UBND xã 

Phụ Dực 
19/7/2011 x  

3 

Lương Xuân Dương 

10/9/1979 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Phố Lầy, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 ĐH   
Trung 

cấp 
C 

ĐUV, Phó 

Chủ tịch 

MTTQ-CT 

HND 

UB 

MTTQ xã 

Phụ Dực 

09/9/2005 x  

4 

Phạm Thị Thảo 

28/6/1993 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Quỳnh 

An, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đông, xã Phụ 

Dực, tỉnh Hưng Yên 
12/12 

ĐH 

Luật 
 

Trung 

cấp 
A 

ĐUV, Bí 

thư Đoàn 

TN xã 

UB 

MTTQ xã 

Phụ Dực 

03/01/2018 x  

5 

Khổng Minh Toại 

24/6/1980 
Nam

  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Nguyễn 

Du, tỉnh 

Hưng Yên  

Thôn Hải Hà Xã 

Quỳnh Phụ, tỉnh 

Hưng Yên   

 12/12 
Kỹ sư 

NN  

Th.sĩ 

Q lý 

K. 

toán  

 Cao 

cấp 

 Anh 

C 

 Phó Bí thư 

TT Đảng 

uỷ xã 

Đảng uỷ 

xã Phụ 

Dực   

07/4/2006   x  



6 

Phạm Thị Tươi 

24/8/1988 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Vọng Lỗ, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 

ĐH Sư 

phạm 

Vật Lý 

  
Tiếng 

Anh B 

Giáo viên 

Trường 

TH&THCS 

An Vũ 

Trường 

TH&THC

S An Vũ 

14/01/2016   

7 

Nguyễn Thị Vân 

07/4/1987 Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn An Bài 3, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 

12/12 
ĐH 

Luật 
 

Trung 

cấp 
TA 

Công chức 

Phòng 

VHXH  

UBND xã 

Phụ Dực 
29/11/2010   

8 

Nguyễn Thị Yến 

02/3/1993 Nữ 
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Phụ 

Dực, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn Đông Xã Phụ 

Dực, tỉnh Hưng Yên 
12/12 

Cao 

đẳng 
 Sơ cấp  

Bí thư Chi 

đoàn 

Đoàn TN 

xã Phụ 

Dực 

22/01/2022   

 

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực trong danh sách này là: 08 người; 

Số đại biểu HĐND xã Phụ Dực được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 05 đại biểu. 

Ghi chú: Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã Phụ Dực  được xếp theo vần A,B,C 

 Phụ Dực, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Chu 

 

 

 

 

 


